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KHỐI LÁ 

Chủ đề 12: TRƯỜNG TIỂU HỌC 

Thời gian: 2 Tuần (Từ 12/05/2025  23/05/2025) 
*MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ

1.PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT. 
- Biết tránh một số trường hợp không an toàn (MT22) 

- Thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn (MT23) 

2- PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
- Biết giải quyết một số vấn đề đơn giản, đưa ra kết luận (MT29) 

-Biết cách đo dung tích, thể tích của các chất lỏng (MT38) 

- Biết phân biệt ngày và đêm, đếm, gọi đúng tên các thứ trong tuần, các mùa trong năm (MT41) 

- Biết gọi tên các ngày trong tuần, các buổi trong ngày theo thứ tự (MT51) 

- Nói được ngày trên lốc lịch (MT52) 

3- PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 
- Thích đọc được những chữ đã biết trong môi trường xung quanh (MT79) 

- Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện. (MT85) 

- Nói rõ ràng, phát âm đúng, không nói ngọng, mạnh dạn giao tiếp trong sinh hoạt hàng ngày ở lớp (MT94) 

4- PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 
- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc. (MT100) 

- Biết dùng các kí hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân. (MT106) 

- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc. (MT107) 

5- PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 
- Thể hiện ý thức về bản thân (MT110) 

- Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động. (MT129) 

- Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn. (MT133) 

- Chấp nhận sự khác biệt giữa người khác với mình. (MT140) 
 



 

MẠNG CHỦ ĐỀ 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA BÉ 
TUẦN 1 

 TỪ 12/05/2025  16/05/2025 

BÉ CHUẨN BỊ VÀO LỚP MỘT 
TUẦN 2 

TỪ 19/05/2025  23/05/2025 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC 
Thời gian: 2 Tuần 
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CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG TIỂU HỌC 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA BÉ 

THỜI GIAN:  1 TUẦN (TỪ 12/05/2025  16/05/2025) 

 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN 

 NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

 THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Biết tránh một số 

trường hợp không an 

toàn (MT22) 

 

- Biết giải quyết một số 

vấn đề đơn giản, đưa ra 

kết luận (MT29) 

-Biết cách đo dung tích, 

thể tích của các chất 

lỏng (MT38) 

 

- Biết cách khởi xướng 

cuộc trò chuyện. (MT85) 

- Nói rõ ràng, phát âm 

đúng, không nói ngọng, 

mạnh dạn giao tiếp trong 

sinh hoạt hàng ngày ở lớp 

(MT94) 

 

- Biết dùng các kí hiệu hoặc 

hình vẽ để thể hiện cảm xúc, 

nhu cầu, ý nghĩ và kinh 

nghiệm của bản thân. 

(MT106) 

- Nhận ra giai điệu (vui, êm 

dịu, buồn) của bài hát hoặc 

bản nhạc. (MT107) 

 

- Chấp nhận sự phân công 

của nhóm bạn và người 

lớn. (MT133) 

- Chấp nhận sự khác biệt 

giữa người khác với mình. 

(MT140) 

NỘI DUNG 

- Khi người lạ bế ẵm, cho 

kẹo bánh, uống nước 

ngọt, rủ đi chơi. Ra khỏi 

nhà, khu vực trường, lớp 

khi không được phép của 

người lớn, cô giáo 

 

- Giải quyết vấn đề đơn 

giản bằng các cách khác 

nhau. 

- Biết sử dụng các dụng 

cụ để đong, đo dung 

tích. So sánh và nêu 

được dung tích của các 

đối tượng 

  

- Chủ động trò chuyện, 

thảo luận trong nhóm chơi 

hoặc trong các cuộc giao 

tiếp với người lớn 

- Phát âm các tiếng có phụ 

âm đầu, phụ âm cuối gần 

giống nhau và các thanh 

điệu. Đọc những bài đồng 

dao luyện phát âm. Trò 

chuyện, đàm thoại 1 số nội 

dung trong chương trình 

giáo dục trẻ.  

 

- Dùng các biểu tượng, hình 

mẫu, kí tự khác nhau để thể 

hiện cảm xúc, nhu cầu của 

mình. Vẽ những kí hiệu theo ý 

thích 

- Hát, vận động, nghe các thể 

loại nhạc, nhạc cụ khác nhau 

(nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc 

cổ điển) 

 

 

- Vui vẻ, chấp nhận và hợp 

tác. Thái độ chấp hành 

nhiệm vụ một cách vui vẻ 

và sẵn sàng 

-Điểm giống và khác nhau 

giữa bé và các bạn (về giới 

tính, vóc dáng, màu da, gia 

đình giàu có, gia đình 

nghèo…). Sở thích, khả 

năng, năng khiếu của bản 

thân 

 



HOẠT ĐỘNG: 

-TDS: Tập kết hợp bài 

“Gà gáy vang dậy bạn 

ơi” 

+ Thở 1, Tay 3, Bụng 5, 

Chân 6, Bật 4. 

-HĐNT:  

+ TCVĐ:  Cướp Cờ, Thi 

xem tổ nào nhanh. 

- TDGH: Bài tập tổng 

hợp 

-TH: Vẽ trường tiểu học 

(Trang 35) 

- HĐVC: 

+ Góc NT: Vẽ tranh về 

trường tiểu học. Cắt dán 

làm album tranh trường 

tiểu học. Khảm thanh  về 

trường tiểu học. Làm dây 

hoa, mũ  múa trang trí 

lớp mừng sinh nhật Bác 

Hồ 

- HĐ Chiều:  

+ HDTC: Trốn Tìm 

+ Ôn thao tác: Mặc áo 

sơ mi 

 

 

-HĐNT:  

+ Quan sát cây bằng 

lăng, cây bưởi, hoa sứ, 

cây mận 

+ Thử nghiệm: nước đá 

ở ly nào tan nhanh hơn. 

- KPXH: Bé biết gì về  

trường Tiểu học   

-LQVT: Đo dung tích 

(Trang 43) 

-HĐVC: 

+ Góc Học tập: Chơi 

với các trò chơi chữ số, 

chữ cái. Thực hiện các 

bài tập trong sách 

LQVT cho hoàn chỉnh. 

Happkid: Làm quen chữ 

cái, nhóm chữ cái. Xem 

sách, truyện về trường 

tiểu học 

+ Góc Thiên nhiên: 

KPKH: Gieo hạt theo 

dõi cây phát triển 

- HĐ Chiều:  

+ NHNL: Tổ chức sinh 

nhật Bác Hồ 

 

-LQVH: Chuyện “Gà tơ 

đi học” 

-LQCV: Chữ V, R (Tiết 1, 

2) 

-HĐVC:  

+Thư viện: Xem sách, 

truyện về trường tiểu học 

+ Góc PV: Chơi cô giáo. 

Gia đình. Bán đồ ăn sáng. 

Bán hàng: Đồ dùng học 

tập học sinh lớp một 

- TH: Vẽ trường tiểu học 

(Trang 35) 

- GDAN: Dạy vận động 

“Thương lắm thầy cô ơi” 

- HĐVC:   

+ Góc NT: Vẽ tranh về trường 

tiểu học. Cắt dán làm album 

tranh trường tiểu học. Khảm 

thanh  về trường tiểu học. Làm 

dây hoa, mũ  múa trang trí lớp 

mừng sinh nhật Bác Hồ 

 

-  HĐVC:  

+ Góc PV:  Chơi cô giáo. 

Gia đình. Bán đồ ăn sáng. 

Bán hàng: Đồ dùng học 

tập học sinh lớp một  

+ TN: Chơi lá dừa  

+ Góc XD: Xây trường 

tiểu học 

+ HĐ Chiều:  

+ Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 

+ NHNL: Tổ chức sinh 

nhật Bác Hồ 

 

 

 
 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 

Chủ đề: TRƯỜNG TIỂU HỌC  

Thời gian: 1 tuần (Từ 12/05/2025  16/05/2025) 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 
 THỨ HAI  

(12/05/2025) 

THỨ BA  

(13/05/2025) 

THỨ TƯ  

(14/05/2025) 

THỨ NĂM  

(15/05/2025) 

THỨ SÁU  

(16/05/2025) 

LỄ GIÁO - Biết dạ thưa trước trả lời sau. Biết không làm ồn ào khi người lớn đang nói chuyện. Biết xin phép cô khi đi vệ sinh 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ, trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình của trẻ.   

- Trò chuyện về trường tiểu học. 

- Cô đọc một số truyện về trường tiểu học cho trẻ nghe. 

THỂ DỤC SÁNG -Tập kết hợp bài “Gà gáy vang dậy bạn ơi” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát cây bằng lăng.  

 

TCVĐ: Thi xem tổ nào 

nhanh 

- Quan sát hoa sứ 

 

TCVĐ: Cướp cờ 

- Quan sát cây bưởi.  

 

TCVĐ: Thi xem tổ nào 

nhanh 

- Quan sát cây mận 

 

TCVĐ: Cướp cờ 

- Thử nghiệm: Đá ở ly nào 

tan nhanh hơn. 

TCVĐ: Thi xem tổ nào 

nhanh 

HOẠT ĐỘNG HỌC 

-LQVH: Chuyện “Gà tơ 

đi học” 

 

LQCV: Chữ V, R (Tiết 1) 

GDAN: Dạy vận động 

“Thương lắm thầy cô ơi” 

 

LQVT: Đo dung tích (Trang 

43) 

TH: Vẽ tô màu trường 

tiểu học (Trang 35) 

TDGH: Bài tập tổng hợp 

(Phối hợp các kỹ năng 

chạy, ném trúng địch 

đứng) 

+ Thở 1, Tay 3 (BT),  

Bụng 5, Chân 6 (BT), 

Bật 4) 

KPXH: Bé biết gì về  

trường Tiểu học   

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PV - Chơi cô giáo. Gia đình.Bán đồ ăn sáng. Bán hàng: Đồ dùng học tập học sinh lớp một 

HT 
- Chơi với các trò chơi chữ số, chữ cái. Thực hiện các bài tập trong sách LQVT cho hoàn chỉnh. Happkid: Làm quen chữ cái, nhóm chữ cái. Xem sách, 

truyện về trường tiểu học 

NT 
-Vẽ tranh về trường tiểu học. Cắt dán làm album tranh trường tiểu học. Khảm thanh  về trường tiểu học. Làm dây hoa, mũ  múa trang trí lớp mừng sinh 

nhật Bác Hồ 

XD - Xây trường tiểu học 

TN - Chơi lá dừa - KPKH: Gieo hạt gieo hạt theo dõi cây phát triển 

TCVĐ: Xỉa cá mè 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 
Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 
NHNL: 

Tổ chức sinh nhật Bác Hồ 

ÔN THAO TÁC 

Mặc áo sơ mi 
HDTC: 

Trốn tìm 
HOẠT ĐỘNG PHÒNG 

HỌC THÔNG MINH 

LQCV:   

Chữ V, R  

(Tiết 2) 



CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG TIỂU HỌC 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ CHUẨN BỊ VÀO LỚP MỘT 

THỜI GIAN:  1 TUẦN (TỪ 19/05->23/05/2025) 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN   

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

 NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Biết tránh một số 

trường hợp không an 

toàn (MT22) 

 

- Biết phân biệt ngày và 

đêm, đếm , gọi đúng tên 

các thứ trong tuần, các 

mùa trong năm (MT41) 

- Biết gọi tên các ngày 

trong tuần, các buổi trong 

ngày theo thứ tự (MT51) 

- Nói được ngày trên lốc 

lịch (MT52) 

- Thích đọc được những 

chữ đã biết trong môi 

trường xung quanh 

(MT79) 

- Biết cách khởi xướng 

cuộc trò chuyện. (MT85) 

 

- Thể hiện cảm xúc và 

vận động phù hợp với 

nhịp điệu của bài hát 

hoặc bản nhạc. (MT100) 

- Biết dùng các kí hiệu 

hoặc hình vẽ để thể hiện 

cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ 

và kinh nghiệm của bản 

thân. (MT106) 

 

- Thể hiện ý thức về bản 

thân (MT110) 

- Biết chờ đến lượt khi 

tham gia vào các hoạt 

động. (MT129) 

 

NỘI DUNG 

- Khi người lạ bế ẵm, 

cho kẹo bánh, uống nước 

ngọt, rủ đi chơi. Ra khỏi 

nhà, khu vực trường, lớp 

khi không được phép của 

người lớn, cô giáo 

 

- Gọi đúng tên các thứ 

trong tuần, các mùa trong 

năm. Phân biệt được ngày 

và đêm 

- Nhận biết hôm qua, hôm 

nay, ngày mai, buồi 

sáng,buổi trưa, buổi chiều 

buổi tối. 

- Xem lịch biết đọc số biểu 

thị thứ tự các ngày trên lốc 

lịch 

 

- Nhận dạng các chữ cái đã 

học. Xem và nghe đọc các 

loại sách khác nhau. 

- Chủ động trò chuyện, 

thảo luận trong nhóm chơi 

hoặc trong các cuộc giao 

tiếp với người lớn 

 

- Hát đúng giai điệu, lời 

ca, hát diễn cảm phù hợp 

với sắc thái, tình cảm của 

bài hát qua giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ, cử chỉ...Vận 

động nhịp nhàng phù hợp 

với sắc thái, nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc với các 

hình thức (vỗ tay theo 

các loại tiết tấu, múa). 

- Dùng các biểu tượng, 

hình mẫu, kí tự khác 

nhau để thể hiện cảm 

- Biết vâng lời, giúp đỡ bố 

mẹ, cô giáo những việc 

vừa sức. Biết mình là con/ 

cháu/anh/chị/em trong gia 

đình. 

- Có ý thức chờ đợi đến 

lượt, không chen lấn xô 

đẩy bạn. Rèn luyện tính 

kiên trì. Tuân thủ theo nội 

qui qui định của lớp học. 

Nề nếp thói quen trong 

học tập, sinh hoạt 

 



xúc, nhu cầu của mình. 

Vẽ những kí hiệu theo ý 

thích 

 

HOẠT ĐỘNG 

-TDS:  

-Tập kết hợp bài “Gà gáy 

vang dậy bạn ơi” 

-TDGH: Bài tập tổng 

hợp 

-HĐNT:  

+TCVĐ: Thi xem ai tài, 

đèn cù 

-TH:Vẽ đồ dùng học tập 

(Trang 34) 

*HĐVC:  

+ Góc NT: Vẽ tranh lưu 

niệm cho trường mầm 

non. Làm bưu thiếp, dây 

xúc xích trang trí lớp 

mừng sinh nhật bạn. Nặn 

dụng cụ học tập. Cắt, 

trang trí trang phục học 

sinh. Hát các bài hát về 

chủ đề, tập văn nghệ 

tổng kết 

-BTLNT: Làm bánh 

phục linh 

-HĐ Chiều:  

+ THNTH: Chủ đề “Bé 

-HĐNT:  

- Quan sát cây lộc vừng, 

cây chuối quạt, ngọc lan.  

- Quan sát quang cảnh sân 

trường chuẩn bị lễ  tổng 

kết 

- HĐ STEAM: Làm chong 

chóng 

- KPXH: Khám phá đồ 

dùng học tập lớp 1 

-LQVT: Nhận biết các 

ngày trong tuần (Trang 44) 

-HĐVC: 

+ Góc HT:  Chọn đồ dùng 

học tập lớp một (gọi tên, 

công dụng) chọn chữ số 

tương ứng. Thực hiện các 

bài tập trong sách LQVT 

cho hoàn chỉnh.  Xem 

tranh,sách theo chủ đề 

+ Góc TN:  

- Chơi với cát: Tìm hiểu 

đặc tính của cát ẩm, cát 

ướt, cát khô. 

- HĐ Chiều:  

-PTNN: Kể chuyện theo 

tranh “Bé chuẩn bị vào lớp 

1”. 

- LQCV: Chữ v, r ( Tiết 3) 

-HĐVC: 

+Góc Thư viện: Xem 

sách theo chủ đề 

+ Góc PV: Chơi ba  mẹ 

đưa con đi học. Cô giáo: 

Tổ chức liên hoan chuẩn 

bị ra trường. Bán hàng 

 

-TH: Vẽ đồ dùng học tập 

(Trang 34) 

- GDAN: Dạy hát “Tạm 

biệt búp bê” 
-HĐVC:  

+ Góc NT: Vẽ tranh lưu 

niệm cho trường mầm 

non. Làm bưu thiếp, dây 

xúc xích trang trí lớp 

mừng sinh nhật bạn. Nặn 

dụng cụ học tập. Cắt, 

trang trí trang phục học 

sinh. Hát các bài hát về 

chủ đề, tập văn nghệ tổng 

kết. Hát các bài hát về 

chủ đề, tập văn nghệ tổng 

kết  

+HĐ Chiều:  

- THNTH: Chủ đề “Bé 

chuẩn bị vào lớp 1” 

 

 

 

-  HĐVC:  

+ Góc PV: Chơi ba  mẹ 

đưa con đi học. Cô giáo: 

Tổ chức liên hoan chuẩn 

bị ra trường. Bán hàng 

+Góc XD: Xây các lớp 

tiểu học  

+HĐ Chiều:  

+ Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 

+ NHNL: Tổ chức sinh 

nhật cho cháu sinh tháng 

5,6,7,8 

 



chuẩn bị vào lớp 1” 

+HDTC: Tìm nét chữ 

cho chữ cái 

+ Ôn thao tác: Rửa tay 

+ NHNL: Tổ chức sinh 

nhật cho cháu sinh tháng 

5,6,7,8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

Chủ đề nhánh: BÉ CHUẨN BỊ VÀO LỚP MỘT  

Thời gian: 1 Tuần (Từ 19/05->23/05/2025) 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI 

(19/05/2025) 

THỨ BA  

(20/05/2025) 

THỨ TƯ  

(21/05/2025) 

THỨ NĂM  

(22/05/2025) 

THỨ SÁU 

(23/05/2025) 

LỄ GIÁO -Biết kính trên nhường dưới. Biết nói lời hay ý đẹp. Biết không nói tục chưởi thề. 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ, trao đổi với cha mẹ trẻ về ình hình của trẻ, hướng dẫn trẻ vào lớp và cất đồ dùng cá nhân  

- Cho trẻ chơi: Góc thư viện.. 

- Trò chuyện với trẻ chuẩn bị gì để vào lớp một. 

THỂ DỤC SÁNG -Tập kết hợp bài “Gà gáy vang dậy bạn ơi”. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát cây lộc vừng  

 

TCVĐ: Đèn cù 

Quan sát cây hoa Ngọc 

Lan 

TCVĐ:  Thi xem ai tài 

Quan sát cây chuối quạt 

 

TCVĐ: Đèn cù 

Quan sát cây tùng 

 

TCVĐ: Thi xem ai tài 

 - Quan sát quang cảnh 

sân trường chuẩn bị lễ  

tổng kết 

TCVĐ: Đèn cù 

HOẠT ĐỘNG HỌC 

PTNN: Kể chuyện theo 

tranh “Bé chuẩn bị vào 

lớp 1”. 

 

 

 LQCV:   Chữ V, R (Tiết 

3) 

GDAN: Dạy hát “Tạm 

biệt búp bê” 

LQVT: Nhận biết các 

ngày trong tuần (Trang 

44) 

TH: Vẽ đồ dùng học tập 

(Trang 34) 

TDGH: Bài tập tổng hợp 

(kết hợp bò,  leo thang, 

trườn), (Thở 3, tay 2, 

bụng 4, chân 4, bật 2) 

KPXH: Khám phá đồ 

dùng học tập lớp 1 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PV - Chơi ba  mẹ đưa con đi học. Cô giáo: Tổ chức liên hoan chuẩn bị ra trường. Bán hàng   

BÉ TẬP LÀM NỘI 

TRỢ 

“Làm bánh phục linh” 

 

STEAM 

Đề tài:  

Làm chong chóng 

HT 
- Chọn đồ dùng học tập lớp một (gọi tên, công dụng) chọn chữ số tương ứng. Thực hiện các bài tập trong 

sách LQVT cho hoàn chỉnh. Góc Thư viện: Xem tranh tập kể chuyện  

NT 
-Vẽ tranh lưu niệm cho trường mầm non. Làm bưu thiếp, dây xúc xích trang trí lớp mừng sinh nhật bạn. 

Nặn dụng cụ học tập. Cắt, trang trí trang phục học sinh. Hát các bài hát về chủ đề, tập văn nghệ tổng kết 

XD - Xây các lớp tiểu học 

TN - Chơi với cát: Tìm hiểu đặc tính của cát ẩm, cát ướt, cát khô. 

TCVĐ: Cáo và chim sẻ 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 
Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 
NHNL: 

Tổ chức sinh nhật cho 

các cháu tháng 5, 6, 7, 8 
ÔN TTVS: 

Thao tác rửa tay 
HDTC 

Tìm nét chữ cho chữ cái 
HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

THNTH 

Chủ đề nhánh  

“Bé chuẩn bị vào lớp 1” 



 

 

 

 

 

 Ngày  22 tháng 04 năm 2025 

TTCM 

Ngày 23 tháng 04 năm 2025 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÍ DUYỆT 

 

 

 
 

 

Đỗ Thị Lan Anh 
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